
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ 

THƯƠNG MẠI NĂM 2025 

I. Thông tin chung 

Tên trường: Trường Cao đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp 

Tên Tiếng Anh: Industrial Economics and Technology College 

Tên viết tắt: IETC 

Mã trường: CXD 

Địa chỉ: Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

Website:  ietc.edu.vn 

II. Tuyển sinh đào tạo Đại học chính quy 

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: 

Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; 

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo 

dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học 

phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ 

thông theo quy định. 

2. Phương thức tuyển sinh:  

Xét tuyển đối với tất cả hệ đào tạo cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp vượt chỉ tiêu nhà 

trường sẽ căn cứ vào điểm trung bình cộng của ba môn (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh), đạt 

từ 15 điểm trở lên. Chỉ tiêu tiêu tuyển sinh được xét từ cao xuống thấp. 

3. Ngành đào tạo:  

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Điểm 
chuẩn 

Ghi 
chú 

1 6480202 

Công nghệ thông tin (Ứng dụng 

phần mềm)  

A00, A01, B00, 

D01, D07 
TN THPT   

2 6480205 Tin học ứng dụng  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

3 6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

4 6510314 

Công nghệ điện tử và năng lượng 
tòa nhà 

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

5 6520227 Điện công nghiệp  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

6 6340404 Quản trị kinh doanh  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-6480202.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-6480202.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-6480202.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-tin-hoc-ung-dung-ma-nganh-6480205.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-tin-hoc-ung-dung-ma-nganh-6480205.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu-ma-nganh-6510303.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu-ma-nganh-6510303.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-dien-tu-va-nang-luong-toa-nha-6510314.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-dien-tu-va-nang-luong-toa-nha-6510314.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-dien-tu-va-nang-luong-toa-nha-6510314.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-dien-cong-nghiep-ma-nganh-6520227.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-dien-cong-nghiep-ma-nganh-6520227.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/quan-tri-kinh-doanh-6340404-2023.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/quan-tri-kinh-doanh-6340404-2023.htm


STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Điểm 
chuẩn 

Ghi 
chú 

7 6540204 Công nghệ may  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

8 6480203 Tin học văn phòng  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

9 6340122 Thương mại điện tử  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

10 6340202 Tài chính - Ngân hàng  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

11 6510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  

A00, A01, B00, 

D01, D07 
TN THPT   

12 6510315 

Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và 
điều hòa không khí  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

13 6340302 Kế toán doanh nghiệp  

A00, A01, B00, 
D01, D07 

TN THPT   

 4. Thông tin khác 

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu của trường; 

Bằng, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT công chứng (02 bản); 

Học bạ THPT phô tô công chứng (02 bản); 

b. Hình thức đăng ký dự tuyển 

Đăng ký trực tiếp tại trường, hoặc tại các trường THCS, THPT nơi thí sinh đang theo 

học; 

Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử có địa chỉ tại: 

http://tuyensinh.ietc.edu.vn; 

 

 

 

https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-cong-nghe-may-ma-nganh-6540204.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-cong-nghe-may-ma-nganh-6540204.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/tin-hoc-van-phong-6480203.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/tin-hoc-van-phong-6480203.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-thuong-mai-dien-tu-ma-nganh-6340122.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-thuong-mai-dien-tu-ma-nganh-6340122.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/tai-chinh-ngan-hang-6340202.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/tai-chinh-ngan-hang-6340202.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi-ma-nganh-6510201.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi-ma-nganh-6510201.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-co-khi-suoi-am-va-dieu-hoa-khong-khi-6510315.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-co-khi-suoi-am-va-dieu-hoa-khong-khi-6510315.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/cong-nghe-co-khi-suoi-am-va-dieu-hoa-khong-khi-6510315.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/ke-toan-doanh-nghiep-6340302-2023.htm
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/ke-toan-doanh-nghiep-6340302-2023.htm
http://tuyensinh.ietc.edu.vn/

